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THỜI KHÓA BIỂU
 HỌC LẠI, CẢI THIỆN HK2 NĂM HỌC 2021 - 2022 (ĐỢT 1)

TT HỌC PHẦN TC Lớp THỜI GIAN GIẢNG VIÊN ĐIỆN THOẠI PHÒNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG Ghi chú

1 PP công tác đội và sao nhi đồng 2 13 THLT Ngày 23,24/12/21 (Hình thức Online 
và google class) Bùi Đức Trung 0915121121 GM, GC Khoa SP 2 Tự nguyện

2 Thủ công kỹ thuật 2 13 THLT Ngày 01,02/01/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Văn Ân 0947272345 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

3 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 13 THLT Ngày 03,04/01/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Văn Loan 0912862236 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

4 Giáo dục môi trường 2 13 THLT Ngày 05,06/01/22 (Hình thức Online 
và google class) Lê Danh Minh 0913905255 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

5 Toán học 5 2 13 THLT Ngày 07,08/01/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Khánh 0912999296 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

6 Công tác đội sao nhi đồng 2 13 THLT Ngày 17,18/02/22 (Hình thức Online 
và google class) Bùi Đức Trung 0915121121 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

7 Tiếng việt thực hành 2 13 THLT Ngày 19,20/01/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Văn Loan 0912862236 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

8 Kế toán TMDV 3 9 KT Ngày 08,09/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Trần Nữ Hồng Dung 917274889 GM, GC KTQTKD 1 Tự nguyện

9 Tiếng Việt 4 2 K9 Ngày 08,09/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Văn Loan 0912862236 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

10 Tiếng Việt 5 2 K9 Ngày 10,11/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Võ Thị Diệu Hồng 913891863 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

11 Luyện âm 2 9 SPA Ngày 08,09/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Hoàng Thị Hoàn 916703679 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

12 Ngữ pháp 3 9 SPA Ngày 10,11/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Phạm Thị Tú Hằng 918121805 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

13 Tiếng Trung 1 3 9 SPA Ngày 14,15/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Văn Thanh 912866122 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

14 Đọc Viết 1 3 9 SPA Ngày 16,17/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Trần Thị Việt Phương 914820858 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

15 Dẫn luận ngôn ngữ 1 9 SPA Ngày 18,19/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Thị Thái Hòa 948502685 GM, GC Khoa TV 1 Tự nguyện

16 Quản lý HCNN và QLNGD 1 9 SPA Ngày 21,22/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Thị Thanh Nhàn 912606615 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 9 SPA Ngày 23,24/03/22 (Hình thức Online 
và google class) Trần Nguyên Hào 912292648 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

18 Những NLCB của CN Mác LN2 2 K11 Ngày 02,03/04/22 (Hình thức Online 
và google class) Nguyễn Thị Hồng Ninh 913581971 GM, GC Khoa CT-Luật 4



19 Tiếng Việt nâng cao 2 3 8 KSXD Ngày 14,15/04/22 (Hình thức Online 
và google class) Phạm Thị Tú Hằng 918121805 GM, GC Khoa NN 1 Tự nguyện

20 Thực hành vật lý đại cương 1 8 KSXD Ngày 12,13/04/22 (Hình thức Online 
và google class)

Nguyễn Thị Huyền 
Trang 335920260 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

21 Vật lý đại cương 3 8 KSXD Ngày 18,19/04/22 (Hình thức Online 
và google class)

Nguyễn Thị Huyền 
Trang 335920260 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

22 Tiếng Anh kinh tế 3 12 KT Ngày 21,22/04/22 (Hình thức Online 
và google class) Hoàng Diệp Anh 913376476 GM, GC Khoa SP 1 Tự nguyện

23 Giáo dục thể chất 2 1 11 MN Ngày 21,22/04/22 (Hình thức Online 
và google class) Phan Anh Tuấn 914524443 BM GDTC 1 Tự nguyện

24

25

26

Ghi chú: Mỗi buổi 05 tiết: Buổi sáng từ 7h - 11h30; buổi chiều từ 13h30 - 17h30. Ra chơi 1 lần (10 phút) giữa buổi.

Hình thức dạy - học online và google class.
         Hà Tĩnh, ngày      tháng 01 năm 2022

TL. HIỆU TRƯỞNG
PTP PHÒNG ĐÀO TẠO PT

TS. Nguyễn Văn Hòa


